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Mango

Name : Hoa Loc

Brix : 22 - 25

Feature : 

- Vỏ màu xanh ( hoặc vàng nhạt nếu có bao

trái túi nâu ), mỏng.

- Thịt quả màu vàng, khi chín có mùi thơm

- Hình dáng quả to gần giữa thân, cuống

nhỏ, đuôi bầu.

Use :

- Bảo quản ngăn mát khi quả có dấu hiệu

chín

Origination : West, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 2 pcs

- Box 9 – 12 pcs



Mango

Name : Ngoc Van

Brix : 14 - 18

Feature : 

- Vỏ màu hồng nhạt, thịt quả màu vàng, hạt

mỏng nhỏ, ngọt thanh, mọng nước, có

mùi thơm đặc trưng

Use :

- Bảo quản ngăn mát khi quả có dấu hiệu

chín

Origination : West, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs



Mango

Name : Cat Chu Yellow Kind

Brix : 18 - 20

Feature : 

- Vỏ màu vàng nhạt, thịt quả màu vàng

- Khi chín có mùi thơm, hậu chua nhẹ.

- Hình dáng quả nhỏ, tròn đều giữa thân, 

đuôi ngắn.

Use :

- Bảo quản ngăn mát khi quả có dấu hiệu

chín

Origination : SouthWest, VN

Certification : Global, VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 2 pcs

- Box 9 – 12 pcs



Mango

Name : Cát Núm ( Cát Xiêm )

Brix : 20 - 22

Feature : 

- Vỏ màu vàng ửng hồng nhạt

- Thịt quả màu vàng nhạt

- Khi chín vỏ màu vàng cam, hạt lép.

- Hình dáng quả nhỏ, thuôn dài.

Use :

- Bảo quản ngăn mát khi quả có dấu hiệu chín

Origination : SouthWest, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 9 - 12 pcs



Melon

Name : Dưa lưới GS dài

Brix : 14 - 15

Feature : 

- Vỏ xanh vân trắng nổi, 

- Thịt quả màu cam, giòn cứng

- Hình dáng quả thuôn dài

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed from VN

- Southeast, VN

Certification : VietGap, Quartest 3, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 4 pcs



Melon

Name : Dưa lưới tròn TL3

Brix : 14 - 15

Feature : 

- Vỏ xanh vân trắng nổi, 

- Thịt quả màu cam, giòn vừa

- Hình dáng quả tròn

- Size 1.2 – 1.7kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed from  Thailand

- Southeast, VN

Certification :

- VietGap, Quartest 3, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 4 - 5 pcs



Melon

Name : Geely

Brix : 13 - 15

Feature : 

- Vỏ vàng gân trắng nổi

- Thịt quả màu xanh, dai, có mùi thơm

- Hình dáng quả tròn

- Size 1.2 – 1.8kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed from Holland

- Southeast, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 4 – 5  pcs



Melon

Name : Kazu

Brix : 14 - 16

Feature : 

- Vỏ xanh gân trắng nổi, mỏng

- Thịt quả màu cam, dai, có mùi thơm

- Hình dáng quả tròn bầu

- Size 900 gr – 1.1kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed from Holland

- Southeast, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 4 - 5 pcs



Melon

Name : Tenchi

Brix : 14.5 – 16.6

Feature : 

- Vỏ xanh gân trắng nổi dày

- Thịt quả màu xanh, mềm, có mùi thơm

- Hình dáng quả tròn.

- Size 1.2 – 1.7kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed From Japan

- Southeast, VN

Certification : VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 4 - 5 pcs



Water Melon

Name : Dưa hấu tròn không hạt

Brix : 14 – 16

Feature : 

- Vỏ gân xanh đậm

- Hạt lép trắng

- Hình dáng quả tròn.

- Size 2 – 2,8kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Mekong delta

Certification : VietGap, Eurofins



Water Melon

Name : Dưa hấu tròn đen không hạt

Brix : 13.5 – 15

Feature : 

- Vỏ trơn xanh đen

- Hạt lép trắng

- Hình dáng quả tròn.

- Size 2,5 – 3,5kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Mekong delta

Certification : VietGap, Eurofins



Water Melon

Name : Dưa hấu dài đen có hạt

Brix : 14.5 – 16.6

Feature : 

- Vỏ sọc xanh đen

- Hạt đen, thịt chắc

- Hình dáng Oval.

- Size 2 – 3,5kg

Use :

- Bảo quản nhiệt độ bình thường, có thể bỏ

ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Mekong delta

Certification : VietGap, Eurofins



Green Apple

Name : Green Apple ( táo bom )

Brix : 10 - 12

Feature : 

- Vỏ xanh, khi chín vỏ ngả màu nâu cam ( 

ăn được khi vỏ xanh )

- Thịt quả màu trắng, giòn cứng

- Hình dáng quả tròn

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng

Origination :

- Seed from VN

- Central, VN

Certification : Eurofins

Packaging :

- Box 8 pcs



Green Grape

Name : Green Grape

Brix : 12 - 16

Feature : 

- Vỏ xanh dày

- Thịt quả trong, giòn, ngọt thanh

- Hình dáng quả thon dài

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh

Origination :

- Seed from VN

- Central, VN

Certification : Vietgap, Eurofins

Packaging :

- Box 500grs – 1000grs



Avocado

Name : Bơ Booth

Feature : 

- Vỏ xanh, khi chín vỏ ngả chấm, cầm mềm

tay

- Thịt quả màu xanh vàng, vị béo, hậu ngọt

nhẹ

- Hình dáng quả tròn

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed From USA

- Daklak, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 3 – 5 – 6 pcs

- Box 9 – 12 pcs



Avocado

Name : Bơ MD

Feature : 

- Vỏ xanh, khi chín chuyển tím, mỏng

- Thịt màu vàng nhạt, độ béo cao, vị ngọt

- Hình dạng quả giọt nước

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed From VN

- Binh Phuoc province, VN

Certification : Eurofins

Packaging :

- Box 9 pcs



Avocado

Name : Bơ 034

Feature : 

- Quả thon dài, vỏ mỏng màu xanh, thịt quả

dẻo cao, không chỉ hoặc ít chỉ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed From VN

- Lam Dong province, VN

Certification :

- Eurofins



Strawberry

Name : Dâu Nhật

Brix : 10 - 13

Feature : 

- Quả màu đỏ, thịt mềm, mọng nước, có mùi

thơm.

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Japan

- Lam Dong province, VN

Certification :

- Eurofins

Packaging :

- Box 450gr



Banana

Name : Chuối già Canvendish

Brix : 16 - 18

Feature : 

- Vỏ xanh khi sống, vỏ vàng khi chín

- Thịt quả màu trắng, thịt ngọt, thơm và dẻo.

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed Cavendish

- Tay Ninh, Vung Tau, Binh Duong provine, 

VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 13 kg



Banana

Name : Chuối Laba

Brix : 16 - 18

Feature : 

- Vỏ xanh, chín vàng hoặc chín xanh, có mùi

thơm và thịt dẻo

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed from VN

- Lam Dong provine, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 13 kg



Pine-Apple

Name : Dứa Sweet

Brix : 16 - 18

Feature : 

- Vỏ xanh khi sống, vỏ vàng khi chín

- Thịt quả màu vàng, nhiều nước, có mùi

thơm khi chín

- Quả to, mắt dứa to

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Seed from Phillipine

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 3 pcs



Star Apple

Name : Vú Sữa

Brix : 14 - 16

Feature : 

- Vỏ xanh mỏng

- Thịt quả màu trắng

- Quả tròn nhỏ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- Mekong Delta

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 1 pcs

- Box 3 pcs



Mangoteen

Name : Măng Cụt

Brix : 10 - 12

Feature : 

- Vỏ xanh vàng khi sống, tím than khi chín

- Thịt quả màu trắng

- Quả tròn nhỏ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- South Delta

Certification :

- VietGap, Eurofins



Rambutan

Name : Chôm chôm

Brix : 14 - 16

Feature : 

- Vỏ xanh vàng khi sống, tím than khi chín

- Thịt quả màu trắng

- Quả tròn nhỏ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã chín.

Origination :

- South, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins



Pomelo

Name : Bưởi Da Xanh

Brix : 14 - 15

Feature : 

- Vỏ xanh ruột hồng, không hạt

- Vị ngọt có hậu chua nhẹ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã cắt ra.

Origination :

- Mekong Delta

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 3 – 4 pcs



Orange

Name : Cam Xoàn

Brix : 10 - 13

Feature : 

- Vỏ xanh pha vàng nhạt, mỏng

- Vị ngọt thanh, múi vàng nhạt

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã cắt ra.

Origination :

- Mekong Delta

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Bag 1 – 1.5kg



Mandarine

Name : Quýt Tiều

Brix : 8 - 11

Feature : 

- Vỏ vàng cam đậm

- Vị ngọt có hậu chua

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã cắt ra.

Origination :

- Mekong Delta

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Box 8 pcs

- Bag 1 – 1.5kg



Durian

Name : Sầu Riêng Ri6

Brix : 18 - 20

Feature : 

- Thịt chắc, khô và có màu vàng đậm, vị bùi

không quá béo

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh khi đã cắt ra.

Origination :

- Mekong Delta, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins



Guava

Name : Queen

Brix : 10 - 13

Feature : 

- Vỏ xanh ruột trắng. Ít hạt

- Thịt quả giòn

- Hình dáng quả hơi xù xì

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed form Taiwan

- Southwest, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Bag 1 – 1.5kg



Guava

Name : Ổi Trân Châu

Brix : 8 - 9

Feature : 

- Vỏ xanh ruột đỏ

- Thịt quả giòn nhẹ, hậu hơi chát

- Hình dáng quả nhỏ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed form Taiwan

- Southwest, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Bag 1 – 1.5kg



Guava

Name : Ổi Ruột Trắng Đài Loan

Brix : 8 - 10

Feature : 

- Vỏ xanh ruột trắng. 

- Thịt quả giòn nhẹ, ngọt thanh

- Hình dáng quả hơi bóng

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed form Taiwan

- Southwest, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Bag 1 – 1.5kg



Guava

Name : Ổi Ruột hồng

Brix : 8 - 10

Feature : 

- Vỏ xanh ruột hồng. 

- Thịt quả giòn nhẹ, ngọt thanh

- Hình dáng quả hơi xù xì, 5 khía trên cuống

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed form Taiwan

- Southwest, VN

Certification :

- VietGap, Eurofins

Packaging :

- Bag 1 – 1.5kg



Dry Persimon

Name : Hồng Sấy Kiểu Nhật

Brix : 14 - 18

Feature : 

- Hồng trứng hoặc vuông, nguyên quả sấy

gió

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh sử dụng trong 1 

tuần.

- Bảo quản ngăn đá sử dụng trong 1 năm

Origination :

- Seed form VN

- Lam Dong Province, VN

Packaging :

- Box 500grs



Lettuce

Name : Rau Xà Lách Green Oak

Feature : 

- Có lá màu xanh tươi, hình lá dài, mềm và 

gấp khúc như lá sồi. 

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 1 – 2 pcs



Lettuce

Name : Rau Xà Lách Red Oak

Feature : 

- Có lá màu xanh pha đỏ sẫm, hình lá dài, 

mềm và gấp khúc như lá sồi. 

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 1 – 2 pcs



Lettuce

Name : Rau Xà Lách Frillice Iceberg

Feature : 

- Lá cứng giòn, có vị đắng đậm, đầu lá xoắn

nhọn, có màu xanh

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 1 – 2 pcs



Lettuce

Name : Rau Xà Lách Red Lollo Rossa

Feature : 

- Lá giòn vừa, có vị đắng nhẹ, lá xoan có

màu xanh pha đỏ sẫm

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 1 – 2 pcs



Lettuce

Name : Rau Xà Lách Romain

Feature : 

- Lá dài, giòn vừa, xoay quanh thân

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 1 pcs



Vegetables

Name : Cải Ngọt

Feature : 

- Thân thảo, dài, cuống dài lá phía trên, mọc

xoay thân chính

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Thailand, Japan

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 300gr – 500gr



Vegetables

Name : Rau muống

Feature : 

- Thân dài, rỗng bên trong, chia đốt, lá mọc

cách khoảng, thuôn dài

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Thailand, Japan

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Bag 300gr – 500gr



Vegetables

Name : Rau Mầm củ cải

Feature : 

- Thân màu trắng, lá giống trái tim, vị nồng

ở lá

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Box 150gr



Vegetables

Name : Asparagus ( Măng Tây )

Feature : 

- Thân dài khoảng 20 – 25cm, màu xanh, vị

giòn, ko lá

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Lam Dong Province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Bag 300 – 500gr



Vegetables

Name : Dưa Leo Baby

Feature : 

- Quả màu xanh, khi thu hái còn hoa

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from Holland

- Southwest, VN

- Hydroponic

Certification :

- Global Gap

Packaging :

- Box 300gr – 1500gr



Vegetables

Name : Bắp cải trắng

Feature : 

- Bắp cải màu trắng, xoay chắc

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from VN

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Bag 1 pcs



Vegetables

Name : Bắp cải thảo

Feature : 

- Thân cải dài, màu trắng, lá vàng nhạt hoặc

xanh, dạng bẹ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Seed from VN

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Bag 1 pcs



Tomato

Name : Cà chua bi chum

Brix : 9 - 11

Feature : 

- Quả tròn màu đỏ, thành chum

- Có vị ngọt, thịt mềm

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Box 300 – 500grs



Tomato

Name : Cà chua Chocolate

Brix : 9 - 11

Feature : 

- Quả hình oval nhọn đầu màu đỏ sẫm pha

nâu, quả rời

- Có vị ngọt, thịt giòn

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Box 300 – 500grs



Tomato

Name : Cà chua bi đỏ

Brix : 8 - 10

Feature : 

- Quả hình oval màu đỏ, quả rời

- Có vị ngọt hậu chua nhẹ

Use :

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Origination :

- Lam Dong province, VN

Certification :

- VietGap

Packaging :

- Box 300 – 500grs




